
5. Doanh thu bán lẻ hàng hoá 

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TỔNG SỐ 5.375,72       5.417,58       52.340,41       111,83 116,72              

Lương thực, thực phẩm 3.109,93       3.136,98       30.284,26       112,47 115,30              

Hàng may mặc 292,99          295,10          2.876,96          107,09 113,27              

Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 548,10          551,11          5.356,09          107,84 114,50              

Vật phẩm, văn hóa, giáo dục 57,01            57,28            560,01             106,86 117,82              

Gỗ và vật liệu xây dựng 390,96          393,70          3.815,36          111,87 119,51              

Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) 18,72            18,83            182,34             115,15 134,02              

Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) 102,54          103,09          1.001,30          109,64 118,59              

Xăng, dầu các loại 376,76          379,43          3.641,53          112,48 124,96              

Nhiên liệu khác (Trừ xăng, dầu) 132,97          134,06          1.276,75          124,05 127,77              

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 105,22          105,93          1.032,96          108,45 116,58              

Hàng hóa khác 157,33          158,37          1.512,77          114,45 120,33              

Doanh thu dịch vụ sửa chữa xe có động cơ, mô 

tô, xe máy và xe có động cơ
83,23            83,72            800,07             117,42 122,60              
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